
STT Đối tượng sử dụng/Đơn vị được trang bị

Số lượng 
tối đa

(xe/đơn 
vị)

Chủng loại
(xe ô tô bán tải, xe 
ô tô từ 12-16 chỗ)

Thực hiện 
nhiệm vụ

1 2 3 4 5

I Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9

1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 1 ô tô bán tải
Phòng chống dịch 
bệnh trong nông 

nghiệp
2 Chi cục Kiểm lâm 4

2.1 Cơ quan Chi cục Kiểm lâm 1 ô tô bán tải

2.2
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, 
chữa cháy rừng

1 ô tô bán tải

2.3 Hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái 1 ô tô bán tải
2.4 Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn 1 ô tô bán tải

3
Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ 
Tân Giang

1 ô tô bán tải

4
BQL rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt-Sông 
Trâu

1 ô tô bán tải

5 BQL rừng PHVB Thuận Nam 1 ô tô bán tải
6 Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha 1 ô tô bán tải
II Sở Tài nguyên và Môi trường 2

1 Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường 1 ô tô bán tải

Phân giới cắm 
mốc, điều tra cơ 
bản địa chất và 

khoáng sản 

2
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 
trường

1 ô tô bán tải
Quan trắc tài 

nguyên và môi 
trường 

 III Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1

1 Trung tâm Công tác xã hội 1 xe ô tô từ 12-16 chỗ
Phục vụ người có 
công, bảo trợ xã 

hội
Tổng cộng 12

Kiểm lâm, phòng 
chống cháy rừng 

Phòng chống 
cháy rừng 

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH NINH THUẬN

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2024/QĐ-UBND ngày    tháng 10 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
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